Bài 8: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

BÀI 8
LUẬT DÂN SỰ - LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
I. Khái niệm luật Dân sự - Quan hệ pháp luật Dân sự

1. Khái niệm luật Dân sự, đối tượng và phương pháp điều chỉnh

1.1. Khái niệm:

Luật Dân sự là một ngành luật độc lập – là tổng hợp các quy phạm pháp luật (QPPL) điều chỉnh các quan hệ về tài sản và quan hệ nhân thân của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, được xác lập trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó.

1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự:

Là những quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa, nhằm thỏa mãn những nhu cầu hàng ngày của các thành viên trong xã hội.

1.3. Phương pháp điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự được quy định một cách tổng quát trong Điều 1 của Bộ luật Dân sự (được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005).

“Bộ luật Dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự)”.

Như vậy, đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân giữa các chủ thể là cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, có vị trí độc lập, bình đẳng, tự nguyện, tự định đoạt, tự gánh chịu rủi ro và tự chịu trách nhiệm tài sản trong các giao lưu dân sự.

2. Quan hệ pháp luật dân sự

Quan hệ pháp luật Dân sự là hình thức pháp lý của những quan hệ về tài sản và quan hệ nhân thân xuất hiện trên cơ sở pháp luật Dân sự.

Quan hệ pháp luật Dân sự có những đặc điểm sau:

· Chủ thể tham gia độc lập về tổ chức và tài sản, tự định đoạt và không trái pháp luật.

· Địa vị pháp lý của các chủ thể dựa trên cơ sở bình đẳng, không phụ thuộc vào các yếu tố xã hội khác. Các bên không được áp đặt ý chí của mình để bắt buộc bên kia thực nghĩa vụ mà phải cho phép họ lựa chọn cách thức thực hiện các quyền và nghĩa vụ sao cho có lợi nhất.

· Lợi ích là tiền đề phần lớn trong các quan hệ mang tính chất hàng hóa tiền tệ cùng với sự đền bù tương đương là đặc trưng của quan hệ này.

· Quan hệ dân sự chủ yếu là quan hệ tài sản. Yếu tố tài sản là cơ sở, là tiền đề phát sinh quan hệ dân sự.

· Các biện pháp cưỡng chế đa dạng không chỉ do pháp luật quy định mà có thể tự các bên quy định về các biện pháp cưỡng chế đó.
II. Một số nội dung cơ bản của luật Dân sự

A. Quyền sở hữu

1. Khái niệm quyền sở hữu

Là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, những tài sản khác theo quy định pháp luật.
2. Nội dung của quyền sở hữu

a. Quyền chiếm hữu

Là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ, quản lý, tài sản thuộc sở hữu của mình. Người không phải chủ sở hữu cũng có quyền chiếm hữu tài sản trong trương hợp được chủ sở hữu chuyển giao hoặc do pháp luật quy định.
b. Quyền sử dụng

Là quyền của chủ sở hữu chuyển giao hoặc do pháp luật quy định. Quyền sử dụng là quyền của chủ sở hữu khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản. Người không phải chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản trong trường hợp được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng hoặc do pháp luật quy định.

c. Quyền định đoạt

Là quyền của chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó.
B. Quyền thừa kế

1. Khái niệm

Thừa kế là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp của quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật, đồng thời quy định phạm vi quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo nguyên tắc sau:

· Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân. Công dân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho người thừa kế, được nhận tài sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

· Quyền bình đẳng về thừa kế cá nhân. Cá nhân không phân biệt nam, nữ đều bình đẳng về quyền hưởng di sản, quyền để lại tài sản của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

· Tôn trọng quyền tự định đoạt bằng di chúc của người có di sản, đồng thời bảo hộ đích đáng quyền lợi của những người thừa kế theo pháp luật.

· Củng cố và phát triển tình đoàn kết, thương yêu trong nội bộ gia đình.

2. Những quy định chung của pháp luật về thừa kế

· Người để lại di sản thừa kế là người mà sau khi chết có tài sản để lại cho người           khác theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

· Người thừa kế là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

· Thời điểm, địa điểm mở thừa kế: thời điểm mở thừa kế là thời điểm mà người có   tài sản đã chết. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

· Di sản thừa kế là tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

· Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

· Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế của nhau mà chết cùng thời điểm   trong trường hợp này họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng (trừ trường hợp thừa kế thế vị).

· Những người không được hưởng di sản: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng mọi phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. (Những người kể trên vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.
C. Hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự

1. Hợp đồng dân sự

Khái niệm hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

· Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự

Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau:

· Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

· Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

· Chủ thể giao kết hợp đồng:

· Cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là chủ thể không hạn chế của hợp đồng dân sự.

· Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi giao kết hợp đồng, trong mọi trường hợp phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý (trừ những giao dịch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày).

· Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng mà không cần phải cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

· Các chủ thể không có năng lực hoặc có sự hạn chế về năng lực hành vi dân sự, thì trong mọi trường hợp phải có người đại diện hợp pháp.

· Pháp nhân cũng là chủ thể của hợp đồng dân sự. Và phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký kết. (người đứng đầu pháp nhân có thể ủy quyền hợp pháp cho người khác ký kết hợp đồng dân sự).

· Hình thức hợp đồng dân sự.

Những điều khoản mà các bên đã cam kết thỏa thuận được thể hiện ra bên ngoài bằng một hình thức nhất định.

Hợp đồng dân sự có thể giao kết bàng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo hình thức đó. Các bên có thể thỏa thuận giao kết hợp đồng theo mẫu. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết các điều khoản trong hợp đồng. Phụ lục của hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, song không được trái với nội dung của hợp đồng.

· Nội dung chủ yếu của hợp đồng dân sự

Là những điều khoản mà thiếu những điều khoản đó thì hợp đồng không thể giao kết được. Tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung chủ yếu sau:

· Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm.

· Số lượng, chất lượng.

· Giá, phương thức thanh toán.

· Thời hạn, địa điểm phương thức thực hiện hợp đồng.

· Quyền, nghĩa vụ của các bên.

· Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

· Phạt vi phạm hợp đồng.

· Các nội dung khác (các bên có thể thỏa thuận về các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng, điều kiện chấm dứt, hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp, cơ quan giải quyết tranh chấp…)

2. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng


Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng, thì các bên sẽ thỏa thuận, hoặc giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
III. Tố tụng dân sự, trình tự, thủ tục xét xử và giải quyết các vụ kiện dân sự

1. Tòa thụ lý vụ án

Tòa thông báo cho các đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp biết việc Tòa đã thụ lý vụ án. Người được thông báo phải có ý kiến bằng văn bản gửi cho Tòa án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. (trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, chứng cứ kèm theo do Tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án trả lại đơn kiện. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Chánh án sẽ trả lời kết quả xử lý đơn).
2. Giai đoạn điều tra và hòa giải

Triệu tập các đương sự đến tòa để tiến hành lấy lời khai nhằm làm rõ hơn nội dung vụ việc, các yêu cầu cụ thể của các bên đương sự, đương sự đề nghị tòa giải quyết, yêu cầu đương sự cung cấp thêm chứng cứ để chứng minh quyền lợi hợp pháp của mình, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khi đương sự có yêu cầu, đề nghị các cơ quan khác cung cấp chứng cứ (theo yêu cầu của đương sự) có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án.

            
Tòa án tiến hành hòa giải (trừ những vụ án dân sự không được hòa giải) giữa các bên đương sự, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các bên liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì tòa án sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự. Nếu việc hòa giải không thành, tòa sẽ ra một trong các quyết định sau: quyết định tạm đình chỉ vụ án; quyết định đưa vụ án ra xét xử.

3. Xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vu án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa, phiên tòa sơ thẩm phải tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. (hoặc trong giấy báo mở phiên tòa trường hợp phải hoãn phiên tòa 30 ngày).
4. Xét xử phúc thẩm

Tính chất của xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.  

Đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của Tòa án.
5. Giám đốc thẩm. tái thẩm

Giám đốc thẩm: là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.
Tái thẩm: là việc xét xử lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì lý do có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi tòa án ra bản án, quyết định đó.
6. Thi hành án dân sự

Là giai đoạn cuối cùng của tố tụng dân sự nhằm bảo đảm cho các biện pháp hình phạt được tòa án tuyên trong bản án được thực hiện kiệp thời và triệt để.


Những cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của tòa án.
Các đối tượng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
CÂU HỎI

1. Trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân?

2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật Dân sự?
3. Những quy định chung của pháp luật về thừa kế là gì?
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